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I. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) – DANH HIỆU CỬ NHÂN

1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, C, D1, M - Mã ngành: C140201.
b. Hình thức và thời gian đào tạo:

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng 1,5 đến 2 năm. 
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 
2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp
a. Mục tiêu đào tạo


Đào tạo giáo viên mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) trình độ cao đẳng sư phạm đáp ứng được các yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo viên mầm non, có kỹ năng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
b. Kiến thức

· Có kiến thức về giáo dục đại cương để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mầm non;

· Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non trình độ đại học để thực hiện tốt công tác chuyên môn;

· Hiểu biết đầy đủ mục tiêu, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ;

· Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học giáo dục mầm non vào việc tổ chức và đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ các đối tượng khác nhau bao gồm cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tất cả các nhóm tuổi, các loại hình trường, lớp mầm non.
c. Kỹ năng nghề nghiệp


Sinh viên biết lập kế hoạch giáo dục trẻ em. Có năng lực tổ chức các hoạt động sư phạm giáo dục trẻ em, có tay nghề trong các quá trình nuôi dưỡng trẻ theo các yêu cầu của chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở cả hai lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo một cách linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh ở mọi loại hình trường, lớp; có năng lực tiếp cận với từng cá nhân và cả tập thể trẻ. Ghi nhận được sự thay đổi, phát triển của trẻ dưới ảnh hưởng của các yếu tố giáo dục; có năng lực quan sát, phân tích đánh giá hoạt động sư phạm của bản thân và đồng nghiệp, biết đánh giá kết quả việc thực hiện giáo dục ở từng độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo của đồng nghiệp; biết cách sử dụng các đồ dùng dạy học cần thiết, biết cách sửa chữa và làm các đồ chơi, đồ dùng dạy học cơ bản; có năng lực tuyên truyền khoa học nuôi dạy trẻ em.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên có thể làm việc tại: các trường Mầm non, các Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập; các cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt khác trong và ngoài công lập; tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo mầm; các gia đình có yêu cầu cao về giáo dục trẻ mầm non; các tổ chức phi chính phủ, các câu lạc bộ liên quan đến giáo dục trẻ mầm non.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
Có khả năng học liên thông lên đại học ngành Giáo dục Mầm non tại trường hoặc bổ sung kiến thức để chuyển đổi qua các ngành khác: Giáo dục học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Công dân theo yêu cầu của các Đại học, Học viện trong và ngoài nước.

II. NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC (PRIMARY EDUCATION) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, C, D1 - Mã ngành: C140202.

b. Hình thức và thời gian đào tạo:
· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên đại học từ 1,5 đến 02 năm. 
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 
2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo


Đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn giáo viên tiểu học, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của giáo dục tiểu học trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục.

b. Kiến thức



Sinh viên có kiến thức đại cương làm nền tảng dạy tốt các môn học ở tiểu học. vững vàng về các môn học để làm tốt công tác chuyên môn và chủ nhiệm lớp; tham gia giảng dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng học sinh dân tộc, học sinh khuyết tật; có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở toàn bậc tiểu học; nắm được yêu cầu và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

    
Chương trình đào tạo các kỹ năng: lập kế hoạch dạy học (từng năm học, từng học kì) theo chương trình môn học, xây dựng hồ sơ giảng dạy và giáo dục; thiết kế bài giảng: biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới; tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh; công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục; xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học bậc Cao đẳng có thể đảm nhận các vị trí như: giảng dạy ở các Trường Tiểu học công lập, tư thục; giảng dạy ở các trung tâm tư vấn giáo dục trẻ em, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em đường phố, dạy kèm tại gia đình; làm tổng phụ trách đội ở trường tiểu học; tham gia công tác giáo dục ở phòng, sở Giáo dục đào tạo; tư vấn giáo dục trẻ em độ tuổi tiểu học; quản lý trường, lớp ở tiểu học.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tiếp tục học liên thông lên đại học ngành Giáo dục Tiểu học hoặc bổ sung kiến thức để chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần thiết ở các Đại học, Học viện trong và ngoài nước.
            III. NGÀNH VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM (CULTURE STUDIES OF VIETNAMESE  ETHNIC MINORITIES) - DANH HIỆU CỬ NHÂN

1. Thông tin chung

a. Khối thi: C, D1 - Mã ngành: C220112.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên đại học từ 1,5 đến 02 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt nam đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển của quốc gia, có năng lực phát huy tốt tại các đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực Văn hóa chuyên sâu văn hóa Nam Bộ và vùng Khmer, vùng người Dân tộc Thiểu số… 

b. Kiến thức

Có kiến thức tổng quan về giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Khmer. Chương trình đào tạo ngành Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt nam chuyên ngành Văn hóa Khmer Nam bộ còn trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Khmer phục vụ ngành nghề và góp phần bảo tồn, phát triển tiếng nói, chữ viết và văn hóa cổ truyền của dân tộc Khmer; góp phần xây dựng một nền văn hóa giáo dục Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Nghiên cứu văn hóa Khmer Nam Bộ; biên và phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Khmer và ngược lại; giao tiếp tốt cả hai ngôn ngữ: Việt – Khmer; Khmer – Việt (đàm thoại); nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu dân tộc Khmer và các dân tộc thiểu số anh em; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về công tác dân tộc, tôn giáo của người Khmer Nam Bộ; Đưa ra các biện pháp nhằm bảo tồn phát triển các di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) của đồng bào dân tộc Khmer; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Internet,…).

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên có thể công tác tại: Ban Dân tộc, Tòa án, Bệnh viện, Bảo tàng, Đài Phát thanh & Truyền hình, Báo chí bằng tiếng Khmer; Các Sở, Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở các huyện, tỉnh có nhiều người Khmer sinh sống; Các công ty có thị trường chính là vùng có nhiều người Khmer sinh sống.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể tiếp tục học liên thông lên đại học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam hoặc bổ sung kiến thức để chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần thiết: Tiếng Việt và văn hóa ở Việt Nam, Sáng tác văn học, Việt Nam học ở các Đại học, Học viện trong và ngoài nước.

       IV. NGÀNH VIỆT NAM HỌC (VIETNAMESE STUDIES) – CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH - DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: C, D1 - Mã ngành: C220113.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 
· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): 
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo đội ngũ nhân viên du lịch chuyên nghiệp; có kiến thức chuyên môn cao; có kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội trong  lĩnh vực Du lịch.
b. Kiến thức

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn và các khu nghỉ dưỡng, kiến thức về kinh doanh nhà hàng - khách sạn; kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam và văn hóa quốc tế; các phương pháp nghiên cứu và khai thác du lịch, các quy định của Nhà nước trong kinh doanh du lịch.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Chương trình rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp sau: kỹ năng phục vụ du khách trong nhà hàng – khách sạn; kỹ năng thuyết minh du lịch; kỹ năng hoạt náo; kỹ năng giao tiếp - ứng xử với du khách; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các nhà hàng – khách sạn, các công ty lữ hành, các tổ chức du lịch, viện bảo tàng, các công ty tổ chức sự kiện, khu khu lịch, Resort, các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế, các cơ quan phi chính phủ với các vị trí sau: nhân viên phục vụ Buồng, Bàn; nhân viên lễ tân; nhân viên quản lý kinh doanh du lịch; hướng dẫn viên du lịch; nhân viên tổ chức và điều hành tour; chuyên viên ban ngoại vụ…
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có cơ hội học liên thông lên Đại học ngành Việt Nam học, Quản trị Nhà hàng – Khách sạn, Du lịch, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng.
V. NGÀNH TIẾNG ANH (ENGLISH) – DANH HIỆU CỬ NHÂN

1. Thông tin chung

a. Khối thi: D1 - Mã ngành: C220201.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 
· Chính quy tập trung: 03 năm.
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 450 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

 Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị tốt đẹp; có đạo đức lối sống và đạo đức nghề nghiệp thái độ nghề nghiệp đúng đắn; sức khỏe tốt; có khả năng làm việc hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc;  

b. Kiến thức

Có sự am hiểu về công tác dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh, có năng lực biên dịch, phiên dịch, nhất là trong các lĩnh văn hóa và xã hội; hình thành năng lực nghiên cứu về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc xã hội. 
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên được trang bị kỹ năng Giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp hàng ngày và trong nghiệp vụ chuyên môn; Biên dịch và phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh trong lĩnh vực văn phòng, thương mại, du lịch; giao tiếp ở mức căn bản một ngoại ngữ thứ 2 bên cạnh tiếng Anh; sử dụng vi tính thành thạo để ứng dụng trong giao tiếp thương mại tại văn phòng; kỹ năng mềm hỗ trợ nghề nghiệp như: kỹ năng tự đánh giá, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Anh có thể tham gia công tác tại các cơ quan, đơn vị có yếu tố nước ngoài hoặc có nhu cầu giao dịch bằng Anh ngữ và đảm nhận công việc ở các vị trí như: Phiên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; Biên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; Nhân viên văn phòng; Nhân viên tổ chức sự kiện; Nhân viên lễ tân; Nhân viên tiếp tân nhà hàng - khách sạn; Hướng dẫn viên du lịch; Chuyên viên thiết kế, điều hành tour du lịch. Ngoài ra có thể tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo khi được trang bị kiến thức nghiệp vụ sư phạm.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đủ trình độ để nâng cao chuyên môn tiếp ở bậc Đại học ngành Ngôn ngữ Anh của các Viện, Trường… ở trong nước và ngoài nước. 

VI. NGÀNH KHỌC HỌC THƯ VIỆN (LIBRARY SIENCE) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: C, D1 - Mã ngành: C320202.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1,5 đến 02 năm. 
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho người học có kiến thức về thư viện, lưu trữ cũng như các kỹ thuật cơ bản trong nghề nghiệp để phục vụ cho công việc sau này.  

b. Kiến thức

Sinh viên sẽ được học qua các khối kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, nắm vững hệ thống cơ sở lý luận và kiến thức chuyên môn về Thư viện học, Thông tin học, Thư mục học.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có kỹ năng thực hành, thành thạo các khâu nghiệp vụ của hoạt động thư viện và thông tin tư liệu; có khả năng sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác thư viện - thông tin.  
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể tham gia tại các vị trí cán bộ tư vấn triển khai phần mềm trong quản lý thông tin thư viện; chuyên viên thông tin; cán bộ thông tin thư viện, nhân viên thư viện của các viện, trường, trung tâm,… 
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tham gia dự thi liên thông lên đại học các ngành: Thông tin học, Khoa học thư viện hoặc học bổ túc kiến thức để chuyển sang các ngành khác: Lưu trữ học, Bảo tàng học …. tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.
VII. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (BUSINESS ADMINISTRATION) –  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1, D1 - Mã ngành: C340101.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng từ 1,5 đến 02 năm. 
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 450 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

  Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.
b. Kiến thức

Chương trình cung cấp những kiến thức giúp sinh viên có được kỹ năng tư duy về chuyên ngành ở mức độ cao về: các phạm trù kinh tế; toán học trong kinh doanh; marketing, kế toán, tài chính – tiền tệ; văn hóa và đạo đức trong kinh doanh; phương pháp lập kế hoạch trong xây dựng chiến lược, thương mại điện tử trong kinh doanh; con người và các kỹ năng có liên quan về quản trị con người; Thuế & những kiến thức cơ bản về tài chính – kế toán và thanh toán quốc tế, thị trường tài chính. 

c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên được trang bị các kỹ năng: tư duy;  làm việc nhóm, làm việc với con người; lập kế hoạch; lãnh đạo; quản lý nhân sự; quản lý tài chính; giải quyết vấn đề; quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp: thiết bị, vật tư, tài chính, marketing, chất lượng,…; thương lượng và đàm phán trong kinh doanh…

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh bậc Cao đẳng có thế làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh, thương mại - dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, với vị trí công tác: nhân viên kinh doanh; nhân viên thuộc bộ phận nghiên cứu thị trường; nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng; trưởng nhóm bán hàng…
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tham gia dự thi liên thông lên đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường hoặc bổ sung thêm kiến thức dự thi các ngành khác thuộc nhóm ngành kinh doanh: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại… tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước..
VIII. NGÀNH KẾ TOÁN (ACCOUNTING) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1, D1 - Mã ngành: C340301.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1,5 đến 2 năm. 

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 450 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người sinh viên có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác; cung cấp những kiến thức cần thiết cho một nhân viên ngành Kế toán giúp họ có khả năng trong công việc như nhận biết được các phạm trù kinh tế.
b. Kiến thức

Sinh viên có kiến thức kinh tế vĩ mô: lạm phát, thất nghiệp, các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của quốc gia; xác định được những vấn đề liên quan đến tiền tệ, tín dụng, lãi suất và một số quan hệ thanh toán quốc tế thông dụng hiện nay; hiểu biết khái quát và có khả năng lựa chọn một số loại chứng khoán niêm yết trên thị trường, phân tích các loại chứng khoán và đầu tư chứng khoán; xác định thủ tục thanh toán quốc tế tại các đơn vị kinh doanh; các quy trình tín dụng tại ngân hàng, nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế; các nội dung và tiến trình thực hiện một hợp đồng xuất nhập khẩu và các quy trình thủ tục hải quan; công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước; xác định được hành vi người tiêu dùng, hành vi nhà sản xuất, giá cả và sản lượng cân bằng trên thị trường…
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng tính toán cơ bản tiền lương, các khoản trích theo lương; tính toán giá thành của sản phẩm và lợi nhuận trong doanh nghiệp; hạch toán cơ bản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ngân hàng thương mại; lập dự toán kinh doanh cho doanh nghiệp; bố trí phòng làm việc, tổ chức một buổi họp, hội thảo, hội nghị…; cập nhật các hệ thống tài khoản kế toán quốc tế.


3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhân viên kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp… tại các các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân; tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (sau khi được bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm).

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có cơ hội nâng cao chuyên môn ở bậc Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước..
            IX.1 NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (OFFICE ADMINISTRATION) – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG - DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1, C, D1 - Mã ngành: C340406.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1,5 đến 2 năm. 

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 450 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những nhân viên văn phòng chuyên nghiệp. Có đủ năng lực làm việc và có tác phong đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc. 
b. Kiến thức

Chương trình cung cấp những kiến thức giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng tư duy về chuyên ngành ở mức độ cao về: văn hóa trong tổ chức; phương pháp lập kế hoạch trong xây dựng chiến lược, quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp; luật lao động; hành vi khách hàng; con người và các kỹ năng có liên quan về quản trị con người. 
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng: xử lý thư và công văn, lưu trữ thủ công và điện tử; kỹ năng giao tiếp; tổ chức hội nghị, hội thảo; sử dụng thành thạo trang thiết bị văn phòng như: máy Photo, máy Scan, máy Fax, Camera, Tổng đài điện thoại,…; sắp xếp lịch làm việc và tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo; kỹ năng đánh máy nhanh; thu thập và xử lý thông tin, Đón tiếp khách trực tiếp và qua điện thoại; vận dụng các nghi thức nhà nước trong tổ chức hội họp và công tác lễ tân; vận dụng luật hành chính, luật doanh nghiệp, luật lao động… vào trong công tác văn phòng; sử dụng tiếng Anh trong công việc. 
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Có thể đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực hành chính văn phòng của các cơ quan, doanh nghiệp: nhân viên văn phòng, nhân viên văn thư, nhân viên lễ tân, nhân viên  bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán bán hàng, thư ký kế toán ….; cán bộ giảng dạy trong trường Trung cấp và Cao đẳng...
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có cơ hội học liên thông lên Đại học cùng ngành; bổ sung kiến thức thi liên thông lên đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường hoặc các ngành Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý tại các Viện, Trường trong cả nước.
              IX.2 NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (OFFICE ADMINISTRATION) – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG – Y TẾ  - DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1, C, D1 - Mã ngành: C340406.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1,5 đến 2 năm. 

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 450 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những nhân viên văn phòng chuyên nghiệp. Có đủ năng lực làm việc và có tác phong đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc. 

b. Kiến thức

Chương trình cung cấp những kiến thức giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng tư duy về chuyên ngành ở mức độ cao về: văn hóa trong tổ chức; phương pháp lập kế hoạch trong xây dựng chiến lược, quản lý nguồn lực trong doanh nghiệp; luật lao động; hành vi khách hàng; con người và các kỹ năng có liên quan về quản trị con người. 
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng: xử lý thư và công văn, lưu trữ thủ công và điện tử; kỹ năng giao tiếp; tổ chức hội nghị, hội thảo; sử dụng thành thạo trang thiết bị văn phòng như: máy Photo, máy Scan, máy Fax, Camera, Tổng đài điện thoại,…; sắp xếp lịch làm việc và tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo; kỹ năng đánh máy nhanh; thu thập và xử lý thông tin, Đón tiếp khách trực tiếp và qua điện thoại; vận dụng các nghi thức nhà nước trong tổ chức hội họp và công tác lễ tân; vận dụng luật hành chính, luật doanh nghiệp, luật lao động… vào trong công tác văn phòng; sử dụng tiếng Anh trong công việc. 
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Có thể đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau: thư ký văn phòng; thư ký hội nghị; thư ký kế toán; thư ký bán hàng; nhân viên văn phòng ở các cơ sở y tế tư nhân, nhà nước; nhân viên lễ tân; nhân viên bán hàng; nhân viên chăm sóc khách hàng…

     4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có cơ hội học liên thông lên Đại học cùng ngành; bổ sung kiến thức thi liên thông lên đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường hoặc các ngành Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý tại các Viện, Trường trong cả nước.

X. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1 - Mã ngành: C480201.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1,5 đến 2 năm.

 c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành có khả năng đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Sinh viên có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lãnh vực công nghệ thông tin.  
b. Kiến thức

Sinh viên nắm vững các nguyên lý cơ bản và những kỹ thuật công nghệ tiên tiến của công nghệ thông tin.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng; thiết kế và xây dựng phần mềm; thiết kế xây dựng website; thích ứng với những thay đổi nhanh của CNTT và khả năng tự học, tự rèn luyện; giao tiếp tốt, khả năng độc lập tác nghiệp cũng như khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm. 

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như: Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước, công ty tư nhân; tập đoàn, tổng công ty; giảng dạy ở các trung tâm tin học, các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; dạy thực hành ở các trường Đại học hoặc trở thành giáo viên Tin học ở các trường phổ thông (sau khi được bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm); lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống ở các công ty sản xuất và gia công phần mềm; tự mở cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Chương trình đào tạo được xây dựng có tính hướng nghiệp cáo theo chuẩn quốc tế. Do đó, sinh viên sau khi tham gia khóa học có thể học bổ sung các chuyên đề theo từng hướng ngành và tăng cường tiếng anh để nhận các chứng chỉ, văn bằng quốc tế. 

Sinh viên có cơ hội học liên thông lên Đại học ngành Công nghệ thông tin tại Trường hoặc các ngành Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin tại các Viện, Trường trong cả nước.

                 XI.1 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (CIVIL ENGINEERING) – CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A - Mã ngành: C510102.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng Công trình Dân dụng & Công nghiệp, khai thác và sử dụng các phần mền ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Sinh viên đạt được khối kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo; khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng; có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra.

c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng: vận dụng lý thuyết vào hoạt động nghề nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; lập dự toán công trình; thực hiện triển khai thi công công trình; ứng dụng tin học trong thiết kế, thi công; lập hồ sơ mời thầu; phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu; lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí: cán bộ kỹ thuật, tham gia thiết kế, giám sát và chỉ đạo thi công tại các công ty, xí nghiệp xây lắp, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và các công trình khác có liên quan; chuyên viên tư vấn, thiết kế tại các Công ty thiết kế, các Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp và các công trình khác có liên quan; làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án…
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên có cơ hội học liên thông lên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng tại Trường hoặc các ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng tại các Viện, Trường trong cả nước.

                 XI.2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (CIVIL ENGINEERING) – CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG  – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A - Mã ngành: C510102.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư Xây dựng Cầu đường có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và sử dụng các phần mền ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Sinh viên đạt được khối kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo; khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng; có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra.

c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng: vận dụng lý thuyết vào hoạt động nghề nghiệp; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; lập dự toán công trình; thực hiện triển khai thi công công trình; ứng dụng tin học trong thiết kế, thi công; lập hồ sơ mời thầu; phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu; lập hồ sơ dự thầu; lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình. 

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như làm cán bộ kỹ thuật, thiết kế, giám sát và chỉ đạo thi công tại các công ty, xí nghiệp xây lắp, xây dựng cầu đường; chuyên viên tư vấn, nghiên cứu và thiết kế tại các Công ty thiết kế, các công trình khác có liên quan; cán bộ giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý tại các trường đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án…

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên có cơ hội học liên thông lên Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng tại Trường hoặc các ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng tại các Viện, Trường trong cả nước.

          XII.1 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY ) – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ  – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A - Mã ngành: C510201.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.
c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cư nhân Cơ khí có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và sử dụng các phần mền ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Sinh viên có kiến thức về hình họa và vẽ kỹ thuật, công nghệ vật liệu, cơ học ứng dụng, nguyên lý - chi tiết máy, kỹ thuật điện – điện tử, dung sai - kỹ thuật đo, auto CAD, Công nghệ điều khiển khí nén - thủy lực; động cơ đốt trong, lý thuyết ô tô, hệ thống điện – điện tử ô tô, công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ôt ô, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh, an toàn và môi trường công nghiệp…
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên đạt được các kỹ năng: khai thác, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật động cơ đốt trong, ô tô, máy tàu thuỷ, máy công trình và xe gắn máy; lắp ráp, sửa chữa, bảo trì và chẩn đoán, nhận biết hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, kiểm tra sửa chữa các cơ cấu, các hệ thống trên động cơ máy nổ, ô tô, máy tàu, máy công trình và xe gắn máy; điều hành và sản xuất phụ tùng, phụ kiện phục vụ chuyên ngành; điều hành và quản lý dây chuyền lắp ráp động cơ, xe gắn máy, ô tô, máy công trình; cải tiến để sử dụng động cơ, ô tô, máy tàu thuỷ, máy công trình công – nông và xe gắn máy. 

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí: quản lý dịch vụ kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật tại các Head trưng bày giới thiệu sản phẩm, tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp động cơ, xe gắn máy, ô tô, máy tàu thuỷ, máy công trình, các cơ sở sửa chữa ô tô, các cơ quan quản lý nhà nước, các lĩnh vực an ninh quốc phòng liên quan đến ngành; nhân viên quảng bá các sản phẩm cơ khí: động cơ, xe gắn máy, máy công trình, ô tô, tàu thủy…; mở cơ sở sản xuất, dịch vụ kinh doanh mua bán, bảo trì, sửa chữa: động cơ, ô tô, xe gắn máy, máy công trình; giáo viên giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề…  
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành Cơ khí: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt... tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

                       XII.2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ ((MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY )  – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY –  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

Khối thi: A - Mã ngành: C510201.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường.  

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Cơ khí có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và sử dụng các phần mền ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Có kiến thức ngành nghề, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Những kỹ năng cơ bản về nghề tiện, phay, hàn,…; lập quy trình công nghệ cho quá trình gia công sản phẩm cơ khí: vận dụng lý thuyết cơ sở ngành tính toán - thiết kế và mô phỏng hệ thống máy một cách khoa học và sáng tạo nhờ sự trợ giúp của máy tính; khai thác, sử dụng các thiết bị gia công, các dụng cụ đo kiểm chất lượng sản phẩm trong ngành cơ khí; điều hành sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị trong nhà máy; sử dụng các phần mềm tính toán kỹ thuật phục vụ cho việc thiết kế các máy chế biến lương thực thực phẩm, máy nâng chuyển, máy xây dựng, máy cắt kim loại và các chi tiết máy một cách nhanh chóng và đạt độ tin cậy cao; thực hiện gia công điều khiển máy chương trình số (CNC); đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành cơ khí công nghệ Chế tạo máy.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc ở các vị trí quản đốc phân xưởng tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp sản phẩm cơ khí; cán bộ kỹ thuật vận hành máy gia công: máy Tiện, máy Phay, Máy CNC…. tại công ty sản xuất sản phẩm cơ khí, cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa; nhân viên kinh doanh tại văn phòng đại diện hoặc cơ sở kinh doanh thiết bị sản phẩm cơ khí, ôtô……

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật nhiệt ... tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

         XIII. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING) – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬ ĐIỆN  –  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1 - Mã ngành: C510301.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, khai thác và sử dụng các phần mền ứng dụng chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Sinh viên có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức vững về toán học ứng dụng và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp cho chương trình theo học và khả năng học tập nâng cao trình độ sau này; nắm vững về thiết bị phát, truyền tải và phân phối điện; hiểu biết về nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển tự động công nghiệp không quá phức tạp sử dụng thiết bị lập trình như ZEN, LOGO, PLC; hiểu biết về hệ thống điện khí nén; có kiến thức về sử dụng và lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống điện, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp (tủ điện công nghiệp, đường dây cung cấp điện 220/380, công tơ điện 01 pha và 03 pha, hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp, mạng động lực phân xưởng); lắp đặt điện lạnh dân dụng, lập trình điều khiển tự động và kết nối với ZEN, LOGO và PLC cơ bản; lắp đặt điều khiển điện khí nén; tính toán, sửa chữa và quấn mới các máy biến áp, động cơ điện AC một pha và ba pha. 
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể là Nhân viên kỹ thuật, bảo trì, vận hành tại các cơ sở, nhà máy sản xuất, các xưởng điện công nghiệp; cán bộ kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nghề, các công ty tư vấn xây dựng điện và nhà máy điện.   

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử ... tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

        XIV.1 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (ELECTRICAL AND COMMUNICATION
   ENGINEERING) – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG -  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1 - Mã ngành: C510302.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo sinh viên có những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ, đồng thời có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ kỹ thuật điện tử chuyên ngành điện tử, viễn thông.
b. Kiến thức

Sinh viên có hiểu biết cấu trúc và ứng dụng mạng viễn thông và công nghệ thông tin; quy hoạch và phát triển mạng viễn thông; công nghệ phát thanh, truyền hình; phần mềm chuyên ngành thiết kế mạch điện tử hoặc mô phỏng hệ thống.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị viễn thông, hệ thống viễn thông; thi công, bảo trì hệ thống cáp; sử dụng  các phần mềm chuyên ngành; sử dụng  tin học văn phòng; nghe, nói, đọc, viết tiếng anh thông dụng; đọc hiểu tài liệu chuyên ngành  

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về điện tử - tự động hoá, các công ty kinh doanh thiết bị tự động hóa, công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ điện tự động, công nghệ Robot và tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng và Dạy nghề.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XIV.2 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (ELECTRICAL AND COMMUNICATION
    ENGINEERING) – CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, A1 - Mã ngành: C510302.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo sinh viên có những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật và các kỹ năng kỹ thuật để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ, đồng thời có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ kỹ thuật điện tử chuyên ngành tự động hóa.

b. Kiến thức

Sinh viên có hiểu biết cấu trúc và ứng dụng kiến thức cơ bản về cấu trúc và ứng dụng máy tính, mạng máy tính, tin học văn phòng; phần mềm chuyên ngành thiết kế mạch điện tử hoặc mô phỏng hệ thống.

c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng sử dụng được các phần mềm chuyên ngành: thiết kế mạch điện tử Orcad, PLC…; vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị và dây chuyền tự động hóa; đọc hiểu tài liệu chuyên ngành; phân tích, thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống tự động; bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và xử lý sự cố về hệ thống tự động và thiết bị điện tử tự động; phân tích, thiết kế lập trình điều khiển tự động (PLC,…) cho các dây chuyền tự động trong quá trình sản xuất và dân dụng; có khả năng tham gia công tác quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất, thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ; lập trình phục vụ lập trình cho chuyên ngành tự động hoá.   

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất về điện tử - tự động hoá, các công ty kinh doanh thiết bị tự động hóa, công ty tư vấn, thiết kế, xây lắp các công trình liên quan đến công nghệ điện tự động, công nghệ Robot và tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng và Dạy nghề.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XV. NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH (POST HARVEST ENGINEERING) –  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C540104.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ sau thu hoạch có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

b. Kiến thức

Chương trình cung cấp những kiến thức cần thiết cho một nhân viên ngành Công nghệ sau thu hoạch chất lượng cao như: Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, tiếp thị, phân phối sản phẩm nông - thuỷ sản thực phẩm; kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có kỹ năng bảo quản, chế biến, tiếp thị sản phẩm nông – thủy sản thực phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng thực phẩm; các quá trình công nghệ trong công nghệ chế biến thực phẩm...
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia làm việc ở các vị trí: quản đốc sản xuất; điều hành sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm; quản lý kho; cán bộ phòng kỹ thuật; cán bộ thu mua; nhân viên sản xuất; nhân viên phân tích vi sinh, hoá lý; nhân viên bán hàng.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XVI. NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN (AQUACULTURE PROCESSING ENGINEERING)
–  DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C540105.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực Công nghệ Chế biến Thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.có khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật và các kỹ năng vào việc chế biến và bảo quản các sản phẩm thuỷ sản, nâng giá trị sản phẩm thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sẵn sàng tham gia lao động sản xuất, phục vụ cộng đồng nhằm phát triển kinh tế xã hội.
b. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về: khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật và các kỹ năng vào việc chế biến và bảo quản các sản phẩm thuỷ sản, nâng giá trị sản phẩm thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực...
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng Bảo quản nguyên liệu và sản phẩm thủy sản; chế biến thủy sản; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng thủy sản; thực hiện quản lý chất lượng trong nhà máy chế biến thủy sản; tiếp thị sản phẩm thủy sản.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi sinh viên đạt được các kỹ năng trên và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định, sẽ có cơ hội làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản với các vị trí như sau:  cán bộ phòng kỹ thuật; cán bộ thu mua; nhân viên sản xuất; nhân viên phân tích vi sinh, hoá lý; nhân viên bán hàng; quản lý chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng thủy sản; quản lý kho; điều hành sản xuất; quản đốc sản xuất.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học các ngành: Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ chế biến thủy sản tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XVII. NGÀNH CHĂN NUÔI (HUSBANDRY) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C620105.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

   c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình trang bị kiến thức và kỹ năng cho người học về cơ bản và chuyên môn ngành chăn nuôi; khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi – thú y.
b. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chọn, nhân giống vật nuôi, nuôi dưỡng chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh và kinh doanh chăn nuôi; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có kỹ năng thực hành quản lý trang trại chăn nuôi; nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi; kinh doanh thức ăn gia súc, dụng cụ thiết bị chuồng trại chăn nuôi; sản xuất giống vật nuôi; tư vấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm; tư vấn thiết kế xây dựng chuồng trại, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi; giao tiếp trước nơi công sở, công chúng; giao tiếp tiếng Anh trong nghề nghiệp; ứng dụng thành thạo tin học văn phòng; nghiên cứu khoa học trong chuyên môn; tuân thủ pháp lệnh Chăn Nuôi – Thú y.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tham gia làm việc tại các vị trí : nhân viên kỹ thuật tại các trang trại, công ty, chi Cục thú y, phòng thí nghiệm,…; nhân viên quảng bá sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn gia súc; cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn gia súc; tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (trang trại chăn nuôi, cửa hàng thức ăn gia súc, giống vật nuôi, trang thiết bị chăn nuôi ….); cán bộ tư vấn thiết kế xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành: Chăn nuôi hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành Khuyến nông, Bảo vệ thực vật tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XVIII. NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (RURAL DEVELOPMENT) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C620116.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

   c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Chương trình trang bị kiến thức cho người học về kỹ thuật, kinh tế, xã hội để phục vụ cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. 
b. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên các kiến thức về lĩnh vực khoa học xã hội phù hợp với chuyên ngành phát triển nông thôn; kiến thức đại cương, kiến thức về sản xuất nông nghiệp và phương pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở nông thôn, tham gia nghiên cứu và công tác tốt trong điều kiện kinh tế, xã hội ở nông thôn; nắng vững kỹ thuật canh tác: cây lương thực, nhóm rau màu, cây công nghiệp và cây ăn trái. 

c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng sản xuất, nghiên cứu, có năng lực tự học và dự đóan được tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn địa phương và vùng để thực hiện và tổ chức kinh doanh nông – lâm – ngư nghiệp có hiệu quả để nâng cao trình độ nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các Viện, Trường, các cơ quan nghiên cứu phát triển nông thôn, các đơn vị chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và nông thôn các cấp, các chương trình dự án phát triển nông nghiệp và nông thôn, các tổ chức quản lý và điều hành ở các cơ sở sản xuất kinh doanh …
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành: Nông nghiệp, Khuyến nông, Bảo vệ thực vật hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XIX. NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (AQUACULTURE) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C620301.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên có được kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực thủy sản.
b. Kiến thức

Sinh viên được Cung cấp những kiến thức cần thiết cho một nhân viên ngành Nuôi trồng thủy sản chất lượng cao như: Có đủ kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản; Kỹ năng thực hành tốt, khả năng giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; ý tưởng sáng tạo tìm tòi và luôn có những ý tưởng phát huy những điều tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp, tinh thần cầu tiến.
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng chọn địa điểm nuôi các đối tượng thủy sản; thiết kế trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản; nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản; kiểm tra bệnh trên tôm, cá; kỹ năng giao tiếp và tiếp thị sản phẩm; quản lý trang trại nuôi thủy sản; khuyến ngư; có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên có thể làm việc tại các vị trí: nhân viên kỹ thuật cho các trang trại nuôi, sản xuất giống; công ty thuốc, thức ăn thủy sản; cán bộ khuyến ngư; hỗ trợ giảng dạy; tổ chức sản xuất vừa và nhỏ.
4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Kỹ thuật khai thác thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XX. NGÀNH DỊCH VỤ THÚ Y (AQUACULTURE) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C640201.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên có được kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực thú y.

b. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên môn về chuyên ngành Thú y như: Chẩn đoán, phòng, điều trị bệnh và kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trên gia súc, gia cầm và chó mèo; quản lý vật nuôi, môi trường trong chăn nuôi, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật và nghiên cứu khoa học.    
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng và điều trị bệnh trên vật nuôi; kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; tư vấn chăn nuôi, kỹ thuật phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm; giao tiếp trước nơi công sở, công chúng; ứng dụng thành thạo tin học văn phòng; nghiên cứu khoa học trong chuyên môn; tuân thủ pháp lệnh Chăn Nuôi – Thú y.

     3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên có thể làm việc tại các vị trí: nhân viên kỹ thuật tại các: trang trại, công ty, phòng mạch thú y, chi Cục thú y, phòng thí nghiệm,…; nhân viên kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc; tự tổ chức công việc, nghề nghiệp cho chính bản thân (trang trại chăn nuôi, cửa hàng thuốc thú y, phòng mạch thú y, thức ăn gia súc,….).

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành: Thú y hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XXI. NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI (SOCIAL WORK) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: C, D1 - Mã ngành: C760101.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên có được kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên ngành.

b. Kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học để phân tích và xác định vấn đề của đối tượng; phương pháp tiếp cận công tác xã hội chuyên nghiệp và kiến thức bổ trợ vào việc giúp đỡ các cá nhân, nhóm và cộng đồng tự giải quyết các vấn đề xã hội.    
c. Kỹ năng nghề nghiệp

Sinh viên sử dụng các kỹ năng công tác xã hội cá nhân, nhóm vào việc cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trực tiếp cho các cá nhân, gia đình và nhóm giúp họ tự giải quyết vấn đề; tham gia vào thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng; vận động chính sách xã hội và hỗ trợ hướng dẫn nghề nghiệp.

      3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng có thể làm việc tại: các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ cấp tỉnh trở xuống; các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội,.... ; làm việc độc lập với vai trò là nhà cán sự xã hội để trợ giúp cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

     4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành: Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.

XXII. NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC (LABORATORY MEDICINE TECHNIQUE) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C720332.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Kỹ thuật viên xét nghiệm trình độ Cao đẳng có y đức, có kiến thức cơ bản, chuyên sâu, có kỹ năng thực hành thành thạo  trong lĩnh vực xét nghiệm nhằm phục vụ cho yêu cầu chuẩn đoán và điều trị; đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. 
b. Kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề; hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành học; hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

             c. Kỹ năng nghề nghiệp
Sinh viên thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành; thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp; thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học; tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch; thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm…
      3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên làm việc tại các bệnh viện từ tuyến trung ương đến các cơ sở khám chữa bệnh hoặc trong các cơ sở đào tạo y tế. 
     4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành Xét nghiệm y học hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.
XXIII. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG (NURSING) – DANH HIỆU CỬ NHÂN
1. Thông tin chung

a. Khối thi: A, B - Mã ngành: C720501.

b. Hình thức và thời gian đào tạo: 

· Chính quy tập trung: 03 năm.
· Liên thông (Chính quy, vừa làm vừa học): Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng từ 1.5 đến 2 năm.

c. Đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 400 hoặc tương đương theo quy định của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

a. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Điều dưỡng viên có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có sức khoẻ; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
b. Kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề; hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành học; hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

             c. Kỹ năng nghề nghiệp
Sinh viên đạt được các kỹ năng: tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh; thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở y tế điều trị; xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng tại các cơ sở y tế điều trị; làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế; áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh cho nhân dân; tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch; tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng

      3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp


Sinh viên làm việc tại các bệnh viện từ tuyến trung ương đến các cơ sở khám chữa bệnh hoặc trong các cơ sở đào tạo y tế. 
     4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường


Sinh viên có khả năng học liên thông lên Đại học ngành Điều dưỡng hoặc bổ sung kiến thức để dự thi các ngành khác theo yêu cầu của các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.[image: image2.jpg]
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